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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động 
làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, 

cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động 

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Bộ luật Lao động và Kết luận số 63-KL/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XI ngày 27 tháng 5 năm 2013 một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; sau khi có ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại công văn số      .../BTP-PLDSKT ngày ... tháng ... năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động năm 2017 như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành Nghị định

1. Theo quy định tại Điều 91 của Bộ luật Lao động thì mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh dựa vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; điều kiện kinh tế - xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động. Căn cứ quy định của Bộ luật Lao động, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01/01/2016 bao gồm 4 mức (mức 3,5 triệu đồng/tháng áp dụng đối với vùng I; mức 3,1 triệu đồng/tháng áp dụng đối với vùng II; mức 2,7 triệu đồng/tháng áp dụng đối với vùng III và mức 2,4 triệu đồng/tháng áp dụng đối với vùng IV).  

Theo số liệu điều tra
  năm 2016 thì mức tiền lương bình quân thấp nhất thực trả ở doanh nghiệp theo 4 vùng năm 2016: vùng I là 3,84 triệu đồng/tháng, vùng II là 3,55 triệu đồng/tháng, vùng III là 3,10 triệu đồng/tháng và vùng IV là 2,66 triệu đồng/tháng, cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định năm 2015. Mặt khác, qua tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương cho thấy, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng nêu trên phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, không gây tăng đột biến chi phí của doanh nghiệp và từng bước tiếp cận nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, góp phần bảo đảm đời sống của người lao động. Việc phân theo 4 vùng để áp dụng mức lương tối thiểu về cơ bản phù hợp với thực tế phát triển kinh tế xã hội, thị trường lao động của các địa phương. 

2. Năm 2016, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tiếp tục ổn định và có sự phát triển hơn so với năm 2015. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội: GDP tăng 6,7%, thực tế đạt được 6 tháng đầu năm 5,52%; CPI tăng dưới 5%, thực tế 6 tháng đầu năm tăng 2,35%; Năng suất lao động tăng khoảng 5%. 
a) Các doanh nghiệp có những thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong quý II/2016, có 54.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 20%; 14.900 doanh nghiệp ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động, tăng 75,2% so với cùng kỳ năm 2015. Bên cạnh đó có những khó khăn thể hiện qua 5.507 doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 17%; 12.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước; 18.900 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

b) Mức tiền lương của người lao động trên thị trường lao động vẫn tiếp tục ổn định và tăng trưởng, theo số liệu điều tra cho thấy mức lương bình quân của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 đạt 5,3-5,7 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 5-5,5% so với năm 2015 và ước thực hiện cả năm 2016 khoảng 5,9-6,2 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 7-8% so với năm 2015. 
Theo tính toán
 thì mức lương tối thiểu vùng năm 2016 quy định tại Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ mới chỉ đáp ứng khoảng 89-93% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ tùy theo từng vùng.

Thực hiện Điều 91 của Bộ luật Lao động, căn cứ vào các chỉ tiêu nêu trên và để tiếp tục thể chế hóa Kết luận số 63-KL/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XI ngày 27 tháng 5 năm 2013 về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 “từng bước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tối thiểu của người lao động” và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ “Rà soát, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp với năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nhu cầu sống tối thiểu của người lao động”. 
3. Mặt khác, năm 2016 và các năm 2017-2018 trong bối cảnh Việt Nam đang tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nhất là từ năm 2016 Việt Nam chính thức gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Việt Nam vừa kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì có rất nhiều thách thức được đặt ra đối với các doanh nghiệp của Việt nam do phần lớn doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghệ còn lạc hậu, trình độ quản lý, năng suất lao động của người lao động còn thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực. Mặt khác, năm 2016 Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực, trong đó từ năm 2016-2018 quy định về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội có sự thay đổi (tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội sẽ tiến tới đóng  theo mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác) cũng có tác động lớn đến chi phí sản xuất của các doanh nghiệp. 

Vì vậy, việc tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng để bảo đảm tiền lương thực tế và từng bước bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động là cần thiết nhưng phải phù hợp với năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đồng thời cần nghiên cứu, cân đối trên cơ sở đánh giá một cách cụ thể tổng thể các tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và có cân đối với tương quan tiền lương của các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước để đề xuất mức điều chỉnh cho phù hợp. 
II. Quá trình chuẩn bị và nội dung dự thảo Nghị định

1. Quá trình chuẩn bị

Theo phân công của Chính phủ và căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động gửi lấy ý kiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đăng trên trang Thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến của nhân dân. Có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.
2. Nội dung dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 6 Điều, quy định 03 nội dung chủ yếu sau:

a) Về mức lương tối thiểu vùng, gồm 4 mức: Mức 3,75 triệu đồng, áp dụng đối với vùng I; mức 3,32 triệu đồng, áp dụng đối với vùng II; mức 2,9 triệu đồng, áp dụng đối với vùng III và mức 2,58 triệu đồng/tháng áp dụng đối với vùng IV. 

Mức lương tối thiểu trên (tăng từ 180 nghìn đồng - 250 nghìn đồng so với hiện hành năm 2016, tương ứng với mức tăng theo tỷ lệ phần trăm từ 7,1 - 7,5% tùy theo từng vùng, mức bình quân tăng 7,3%) được tính toán dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2016 dự kiến khoảng 4,5% - 5% để bảo đảm tiền lương thực tế cho người lao động; cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội khoảng 2% - 2,5% để thực hiện lộ trình điều chỉnh bảo đảm nhu cầu tối thiểu của người lao động. Nếu thực hiện theo phương án nêu trên thì đáp ứng được khoảng từ 94% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ tùy theo từng vùng.
Phương án điều chỉnh nêu trên cũng đã tính đến các tác động về việc làm, thất nghiệp, điều kiện sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh năm 2016 thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp cho người lao động trên cả mức lương và phụ cấp lương (thay vì chỉ đóng trên mức lương như hiện nay), mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp (dự báo tăng bình quân khoảng 0,3 - 0,5%, trong đó ngành dệt may, da giầy tăng khoảng 1,7-2,7%, đồng thời từng bước bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động (dự kiến bảo đảm khoảng 94% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động) và phù hợp với khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia. Mặt khác, phương án này cũng đã tính đến một phần  do năm 2016 đã điều chỉnh ở mức cao (năm 2016 điều chỉnh tăng 12,4% so với năm 2015, trong đó dự kiến chỉ số giá sinh hoạt CPI là 5-5,5% nhưng thực tế chỉ có 0,63%).
b) Về địa bàn áp dụng, cơ bản giữ nguyên 4 vùng và danh mục địa bàn ở 4 vùng theo quy định tại Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ; nhưng có xem xét, cân đối điều chỉnh, bổ sung một số địa bàn áp dụng theo đề nghị của Ủy ban nhân dẩn tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, cụ thể: 

Điều chỉnh phân vùng từ vùng II lên vùng I đối với huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; từ vùng III lên vùng II, gồm: Thành phố Hội An, Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam, thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh; Từ vùng IV lên vùng III, gồm: huyện Quế Sơn, Thăng Bình thuộc tỉnh Quảng Nam, thị xã Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh và điều chỉnh từ vùng III xuống vùng IV đối với huyện Giang Thành thuộc tỉnh Kiên Giang. 

c) Về thời điểm áp dụng, được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

III. Ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp

Trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Thành viên Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu VT, Vụ LĐTL.      
	BỘ TRƯỞNG

                  Đào Ngọc Dung                                                                                 


� Số liệu điều tra 2000 doanh nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội thực hiện ngày 01/7 hằng năm.


�  Phương pháp tính nhu cầu tối thiểu của người lao động dựa trên chi phí tối thiểu cho người lao động và chi phí nuôi con, trong đó: Chi phí cho người lao động, gồm chi phí lương thực, thực phẩm tính trên 45 mặt hàng thiết yếu bảo đảm 2.300 Kcalo/ngày; Chi phí phi lương thực, thực phẩm; Chi phí nuôi con bằng 70% chi phí của người lao động thì nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ năm 2016: vùng I là 3,78 triệu đồng; vùng II là 3,41 triệu đồng; vùng III là 3,05 triệu đồng và vùng IV là 2,69 triệu đồng/tháng.








